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Chuyên đề 3: Giải phương trình 

Dạng 1: Giải phương trình bậc hai

Bài 1: Giải phương trình: x(x+3) = x2 + 6
HD: 
Phương trình tương đương với: x2 + 3x – x2 – 6 = 0

( x = 2

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = 2.

Bài 2: Cho phương trình 3x2 – 2(x2 + 4x) + 3x + 2 = 0

a)Thu gọn phương trình đã cho về dạng phương trình bậc hai

b)Giải phương trình vừa thu gọn ở câu a)
HD: 
Phương trình đã cho tương đương với

3x2 – 2x2 – 8x + 3x + 2 = 0

⇔ x2 – 5x + 2 = 0 (1)

Giải (1): Có ( (52 (4.2 ( 17
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Vậy tập nghiệm của phương trình (1) là 
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Bài 3: Giải phương trình: 
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Bài 4: Giải phương trình sau: 
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Vậy nghiệm của phương trình : 
[image: image11.wmf]{
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Dạng 2: Giải phương trình trùng phương  

Phương pháp giải: Đặt ẩn phụ t = x2 (điều kiện: t 
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Bài 1: 
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Đặt 
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Giải ra được 
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 (nhận); 
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Khi 
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Bài 2: Giải phương trình  
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HD: : 
Đặt t=x2 (
[image: image22.wmf]0)

t
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 ta có phương trình t2-2t-3=0 (2)

Ta có a-b+c=1+2-3=0 nên phương trình (2) có 2 nghiệm t1=-1(loại);t2=3(nhận)

Với t2=3
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Vây phương trình có tập nghiệm 
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Bài 3: Giải phương trình sau: 9x4-16x2-25=0
HD: 
9x4 – 16x2 – 25 = 0

Đặt x2 = t (t ≥ 0)

Phương trình trở thành

9t2 – 16t – 25 = 0

Có a – b + c = 9 + 16 – 25 = 0

nghiệm phân biệt t = -1 (loại) hoặc t=
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Với t=
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Vậy phương trình có 2 nghiệm phân biệt x=
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Bài 4:Giải phương trình sau: 
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Đặt 
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Giải phương trình ta tìm được 
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t=-9<0=>loại 

t=1(x2=1(
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Bài 5: Giải phương trình x4 + 5x2 ( 36 = 0
HD: 
Giải phương trình x4 + 5x2 ( 36 = 0

Đặt t = x2 ( t ( 0) ta có phương trình t2 + 5t ( 36 = 0. (t = 25 ( 4.1.((36) = 169

=>
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Với t = 4 ( x2 = 4 ( x = ( 2

Bài 6: Giải phương trình :
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Giải phương trình (1) ta có: 
[image: image41.wmf]19
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Giải phương trình (2) ta có: 
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Đặt t=x2 (t ≥ 0), khi đó phương trình trở thành: 
[image: image43.wmf]2
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Vì a + b + c = 0 nên phương trình có nghiệm t1 = 1; t2 = c/a = 6

Với t1 = 1 thì x2 = 1 ( x = ±1

Với t2 = 6 thì x2 = 6 ( 
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Vậy tập nghiệm của phương trình là: 
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Bài 7: Giải phương trình x4 + 9x2 = 0
HD: 
Giải pt x4 + 9x2 = 0 

( x2(x2 + 9) =0
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Vậy phương trình đã cho có 1 nghiệm duy nhất x = 0
Bài 8:Giải phương trình sau: 
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Phương trình trở thành 
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Với 
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. Vậy phương trình 
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có tập nghiệm 
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Bài 9: Giải ptrinh sau: 
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Khi đó phương trình 
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Vì 
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 nên phương trình 
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Với 
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Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là: 
[image: image68.wmf]{
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Bài 10: Giải phương trình: 
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Phương trình trở thành: 
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Vậy 
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Kết luận: tập nghiệm của phương trình là 
[image: image77.wmf]{
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Bài 11: Giải phương trình sau: 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image84.wmf]1;1
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Phương trình đã cho có hai nghiệm 
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Dạng 3: Giải phương trình có mẫu cơ ban
Bài 1: giải phương trình sau
[image: image87.wmf]1
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Vậy nghiệm của phương trình là x = 1.
Bài 2: Giải phương trình 
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Giải phương trình 
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   (1) Đặt t = 
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Có: a +b +c = 2 – 1 – 1 = 0 nên phương trình có 2 nghiệm: x1 = 1; x2 = -1/2.

Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt: x1 = 1; x2 = -1/2.
Bài 3: Giải phương trình: 
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Vì a + b + c = 1 – 3 + 2 = 0(x1 = 1 (không TMĐK), x2 ( 2 (TMĐK)

Vậy phương trình có một nghiệm là x ( 2
Bài 4:Giải phương trình sau: 
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Điều kiện x ≠ 0
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Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là {1}
Bài 5: Giải phương trình: 
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Giải pt: 
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Vậy phương trình có nghiệm x=-1

Bài 6:Giải phương trình sau: 
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HD: 
x = - 2; loại x = 4.
Bài 7: Giải phương trình: 
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Giải phương trình 
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Điều kiện: 
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Ta có : 
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Vậy phương trình 
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Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm là: 
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Bài 8: Giải phương trình 
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Điều kiện: 
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Ta có:
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Suy ra 
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Kết hợp với điều kiện ta có nghiệm của phương trình là 
[image: image125.wmf]9

,3

4

xx

=-=

.
Bài 9: Giải phương trình 
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Điều kiện: 
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 Từ phương trình đã cho, ta có: 
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Bài 10:  Giải phương trình 
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 Điều kiện: 
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[image: image135.wmf](
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[image: image136.wmf]2

1024

xx

Û--=-



[image: image137.wmf]2
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Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là:
[image: image139.wmf]{
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Bài 11: Giải phương trình sau: 
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Vậy phương trình có nghiệm 
[image: image145.wmf]0.
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Dạng 4: Giải phương trình chứ trị tuyệt đối, chứa căn thức cơ bản
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Bài 1: Giải phương trình: 
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Đkxđ: x
[image: image151.wmf]³

2


[image: image152.wmf]22

2

202

20

(1)

430430

430

xx

x

xxxx

xx

é

-==

éé

-=

<=><=><=>

ê

êê

-+=-+=

-+=

ê

ëë

ë


Phương tình 
[image: image153.wmf]2
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 có nghiệm x= 1 và x=3 vì a+b+c=0.

Kết hợp điều kiện xác định, phương trình có tập nghiệm là S ={2, 3}.

Bài 2: Giải phương trình: |2x – 5| + x = 3.
HD: 
|2x-5|+x=3(|2x-5|=3-x   (1)

Xét 2x-5
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Phương trình (1) trở thành

2x-5=3-x(x=
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+Xét 2x-5<0 ( x<
[image: image157.wmf]5
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Phương trình (1) trở thành

5-2x=3-x ( x=2(thỏa mãn)

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là {2; 
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Bài 3: Giải phương trình sau: 
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Bài 4:Giải phương trình sau: 
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Vậy nghiệm của phương trình là:x=2

Bài 5:
Giải phương trình sau: 
[image: image163.wmf]4822
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Điều kiện: x
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Vậy phương trình có một nghiệm là x=6
Bài 6: Giải phương trình: 
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Vậy tập nghiệm của phương trình là S = {-7; 13}.

Bài 7:Giải phương trình sau: 
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Bài 8:Giai phương trình sau: 
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Điều kiện 
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Vậy phương trình có tập nghiệm 
[image: image176.wmf]{
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Bài 9: Giải phương trình: 
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Vậy 
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Bài 10:Giải phương trình sau: 
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Bài 11: Giải phương trình
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Bình phương 
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Bình phương 
[image: image197.wmf]2
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Vậy tập nghiệm của phương trình là:
[image: image201.wmf]{
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Bài 12: Giải phương trình sau: 
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Vậy 
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Bài 13: Giải phương trình: 
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Dạng 5: Giải phương trình bằng cách biến đổi và đặt ẩn phụ

Bài 1: Giải phương trình 
[image: image216.wmf](
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Dễ thấy 
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Đặt 
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Với 
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Với 
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Bài 2 : Giải phương trình sau :
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Hoặc có thể đặt  t = 
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Dạng 5: Giải phương trình nâng cao – phương trình vô tỷ
Dạng 5.1: Phương trình vô tỷ cơ bản

[image: image232.wmf]2
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Bài tập 1: Giải các phương trình:
a) 
[image: image233.wmf]2
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Hướng Dẫn:
a). Phương trình tương đương với:  
[image: image235.wmf]22
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b). Điều kiện: 
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. 
Đối chiếu với điều kiện ta thấy chỉ có 
[image: image239.wmf]4
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 là nghiệm của phương trình.

Dạng 5.2: Một số dạng phương trình vô tỷ thường gặp

1. Giải phương trình vô tỷ bằng phương pháp sử dụng biểu thức liên hợp:
Dấu hiệu
+ Khi ta gặp các bài toán giải phương trình dạng: 
[image: image240.wmf]()()()0

nm

fxgxhx

++=


Mà không thể đưa về một ẩn, hoặc khi đưa về một ẩn thì tạo ra những phương trình bậc cao dẫn đến việc phân tích hoặc giải trực tiếp khó khăn.
+ Nhẩm được nghiệm của phương trình đó:  bằng thủ công ( hoặc sử dụng máy tính cầm tay)
Phương pháp
Đặt điều kiện chặt của phương trình ( nếu có)
Ví dụ: Đối phương trình: 
[image: image241.wmf]22
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 Nếu bình thường nhìn vào phương trình ta thấy: 
Phương trình xác định với mọi 
[image: image242.wmf]xR
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. Nhưng đó chưa phải là điều kiện chặt. Để giải quyết triệt để phương trình này ta cần đến điều kiện chặt đó là:
Ta viết lại phương trình thành: 
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Để ý rằng: 
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 do đó phương trình có nghiệm khi 
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Nếu phương trình chỉ có một nghiệm 
[image: image246.wmf]0
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Ta sẽ phân tích phương trình như sau: Viết lại phương trình thành: 
[image: image247.wmf]000
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Sau đó nhân liên hợp cho từng cặp số hạng với chú ý:
+
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Nếu 
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Như vậy sau bước phân tích và rút nhân tử chung 
[image: image253.wmf]0

xx

-

 thì phương trình ban đầu trở thành: 
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Việc còn lại là dùng hàm số , bất đẳng thức hoặc những đánh giá cơ bản để kết luận 
[image: image255.wmf]()0
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Nếu phương trình có 2 nghiệm 
[image: image256.wmf]12
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 theo định lý viet đảo ta có nhân tử chung sẽ là: 
[image: image257.wmf]2
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Ta thường làm như sau:
Muốn làm xuất hiện nhân tử chung trong 
[image: image258.wmf]()
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 ta trừ đi một lượng 
[image: image259.wmf]axb
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. Khi đó nhân tử chung sẽ là kết quả sau khi nhân liên hợp của 
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Để tìm 
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Hoàn toàn tương tự cho các biểu thức còn lại:
Ta xét các ví dụ sau:

Bài tập 1:: Giải các phương trình:
a) 
[image: image266.wmf]3
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b) 
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HD:
a)Phân tích: Phương trình trong đề bài gồm nhiều biểu thức chứa căn nhưng không thể quy về 1 ẩn.
 Nếu ta lũy thừa để triệt tiêu dấu 
[image: image268.wmf]3

,

 thì sẽ tạo ra phương trình tối thiểu là bậc 6. 
Từ đó ta nghỉ đến hướng giải : Sử dụng biểu thức liên hợp để tách  nhân tử chung. 
Điều kiện 
[image: image269.wmf]3
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Ta nhẩm được nghiệm của phương trình là: 
[image: image270.wmf]1
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Khi đó 
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Ta viết lại phương trình thành: 
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Dễ thấy : 
Với điều kiện 
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Nên phương trình đã cho có nghiệm duy nhất 
[image: image277.wmf]2
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b)Điều kiện: 
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Ta nhẩm được nghiệm của phương trình là: 
[image: image279.wmf]3
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Khi đó 
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Từ đó ta có lời giải như sau: 
Phương trình đã cho tương đương với: 
[image: image281.wmf]2
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Để ý rằng: Với điều kiện 
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Từ đó suy ra: 
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 là nghiệm duy nhất của phương trình.
Nhận xét: Để đánh giá phương trình cuối cùng vô nghiệm ta thường dùng các ước lượng cơ bản: 
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Bài tập 2: Giải các phương trình:
a) 
[image: image294.wmf]3
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a)Điều kiện: 
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Ta nhẩm được nghiệm 
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Nên phương trình được viết lại như sau: 
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Ta dự đoán: 
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( Bằng cách thay một giá trị 
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Ta sẽ chứng minh: 
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Thật vậy: 
+ Ta xét 
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Đặt 
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. Bất phương trình tương đương với
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. Điều này luôn đúng.
Từ đó suy ra phương trình có nghiệm duy nhất: 
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b.) Điều kiện: 
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Để đơn giản ta đặt 
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Phương trình đã cho trở thành: 
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Nhẩm được 
[image: image316.wmf]2

t

=

. Nên ta phân tích phương trình thành:
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Để ý rằng 
[image: image319.wmf]2
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[image: image320.wmf]3
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[image: image321.wmf](
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Vì vậy phương trình có nghiệm duy nhất 
[image: image322.wmf]28
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Nhận xét: Việc đặt 
[image: image323.wmf]3
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 trong bài toán để giảm số lượng dấu căn đã giúp đơn giản hình thức bài toán .
Ngoài ra khi tạo liên hợp do 
[image: image324.wmf]3
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 nên ta tách nó ra khỏi biểu thức để các thao tác tính toán được đơn giản hơn.
Bài tập 3: Giải các phương trình:
a) 
[image: image325.wmf]2

4319329

xxxx

++-=++


b) 
[image: image326.wmf]211
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d) 
[image: image328.wmf]32
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HD:

a). Điều kiện: 
[image: image329.wmf]19
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Ta nhẩm được 2 nghiệm là 
[image: image330.wmf]1,2
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 nên ta phân tích để tạo ra nhân tử chung là: 
[image: image331.wmf]2
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Để làm được điều này ta thực hiện thêm bớt nhân tử như sau:
+ Ta tạo ra  
[image: image332.wmf]43()0
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[image: image333.wmf]1,2
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Để có điều này ta cần: 
[image: image334.wmf]4
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+ Tương tự 
[image: image335.wmf]193()0
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 nhận 
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 là nghiệm.
Tức là 
[image: image337.wmf]1
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Từ đó ta phân tích phương trình thành:
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[image: image341.wmf](
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Dễ thấy với 
[image: image342.wmf]19
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[image: image343.wmf](

)

1

0,

335

xx

>

+++

 
[image: image344.wmf]1
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Nên 
[image: image345.wmf](
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Phương trình đã cho tương đương với 
[image: image346.wmf]2

1

20

2

x

xx

x

=

é

+-=Û

ê

=-

ë


Vậy phương trình có 2 nghiệm là: 
[image: image347.wmf]3,8
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b) Điều kiện: 
[image: image348.wmf]8
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Phương trình được viết lại như sau: 
[image: image349.wmf]53851211
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Ta nhẩm được 2 nghiệm 
[image: image350.wmf]3,8
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 nên suy ra nhân tử chung là: 
[image: image351.wmf]2
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Ta phân tích với nhân tử 
[image: image352.wmf]538
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+ Tạo ra 
[image: image353.wmf](
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  sao cho phương trình này nhận 
[image: image354.wmf]3,8

xx

==

 là nghiệm.  Tức là 
[image: image355.wmf],
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[image: image356.wmf]353
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+  Tương tự với 
[image: image357.wmf]51()0
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Phương trình đã cho trở thành:
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[image: image361.wmf]2
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Ta xét 
[image: image362.wmf]91
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Ta chứng minh: 
[image: image363.wmf]()0
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. Điều này là hiển nhiên đúng.
Vậy phương trình có 2 nghiệm là: 
[image: image368.wmf]3,8
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Chú ý: 

Những đánh giá để kết luận 
[image: image369.wmf]()0
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 thường là những bất đẳng thức không chặt nên ta luôn đưa về được tổng các biểu thức bình phương.
Ngoài ra nếu tinh ý ta có thể thấy:  
[image: image370.wmf]538349(751)0
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 Nhưng điều này là hiển nhiên đúng do: 
[image: image372.wmf]53858181;34963
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[image: image373.wmf]8
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c). Điều kiện: 
[image: image374.wmf]0
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Ta nhẩm được 
[image: image375.wmf]1;3
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 nên biến đổi phương trình như sau:
Ta có:  khi 
[image: image376.wmf]1
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nên ta trừ 2 vào 2 vế thì thu được:
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[image: image381.wmf](1)
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Giải (1) suy ra 
[image: image382.wmf]1,3
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Giải (2) ta có: 
[image: image383.wmf]3
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Kết luận: Phương trình có nghiệm là 
[image: image385.wmf]1;3
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Nhận xét: Ta cũng có thể phân tích phương trình như câu a,b . 
d). Ta có: 
[image: image386.wmf]322
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Nên phương trình tương đương với 
[image: image387.wmf]32
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Giải 
[image: image390.wmf](1)

: 
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Đặt 
[image: image392.wmf]2
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. Phương trình trở thành:
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Kết luận: Phương trình có 3 nghiệm: 
[image: image394.wmf]7
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Bài tập 4: Giải các phương trình sau: 

a) 
[image: image395.wmf]33
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b) 
[image: image396.wmf]31310
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HD: 
a). Phương trình được viết lại như sau:

[image: image397.wmf]3333
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Để phương trình có nghiệm ta cần: 
[image: image398.wmf]2
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Nhẩm được 
[image: image399.wmf]1
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 nên ta viết lại phương trình thành: 
[image: image400.wmf]33
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Để ý rằng: 
[image: image402.wmf](
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[image: image403.wmf]1
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b). Điều kiện 
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Ta viết lại phương trình như sau: 
[image: image405.wmf]31310
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Xét phương trình: 
[image: image408.wmf]3132
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[image: image410.wmf]527
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Kết luận: Phương trình có 2 nghiệm là 
[image: image411.wmf]1,527
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Nhận xét: 

+ Ta thấy phương trình có nghiệm 
[image: image412.wmf]1
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Nếu ta phân tích phương trình thành 
[image: image413.wmf]31223440
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 thì sau khi liên hợp phương trình mới thu được sẽ là: 
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.Rõ ràng phương trình hệ quả 
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 phức tạp hơn phương trình ban đấu rất nhiều. 
+ Để ý rằng khi 
[image: image417.wmf]1
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[image: image418.wmf]313
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 nên ta sẽ liên hợp trực tiếp biểu thức 
[image: image419.wmf]313
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Dạng 5.3: Đặt ẩn phụ dựa vào tính đẳng cấp của phương trình

Ta thường gặp phương trình dạng này ở các dạng biến thể như:
+ 
[image: image420.wmf]232
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Thực chất phương trình 
[image: image424.wmf](*)

 khi bình phương 2 vế thì xuất hiện theo dạng 
[image: image425.wmf](1)

 hoặc (2).
Để giải các phương trình (1), (2).
Phương pháp chung là: 
+ Phân tích biểu thức trong dấu 
[image: image426.wmf] thành tích của 
[image: image427.wmf]2

 đa thức 
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+ Ta biến đổi 
[image: image429.wmf]2
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Khi đó phương trình trở thành: 
[image: image430.wmf]()()().()
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Chia hai vế cho biểu thức 
[image: image431.wmf]()0
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Một cách tổng quát:  Với mọi phương trình có dạng:
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Một số ví dụ:
Bài tập 1: Giải các phương trình:
a) 
[image: image436.wmf]23
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c) 
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a). Điều kiện: 
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Ta viết lại phương trình thành: 
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Phương trình đã cho có dạng: 
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Chia phương trình cho  
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Đặt 
[image: image447.wmf]2
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b). Điều kiện: 
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Bình phương 2 vế của phương trình ta thu được:  
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Giả sử 

[image: image455.wmf]222

1

2

2

2112(21)(41)2411

5

2

2

mn

m

xxmxxnxxmn

n

mn

ì

+=

ì

=-

ï

ïï

-+=+++-+Þ-=-Û

íí

ïï

=

+=

î

ï

î


Phương trình trở thành: 
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Chia phương trình cho 
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Phương trình 
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[image: image461.wmf]2
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Kết luận: Phương trình có 2 nghiệm 
[image: image462.wmf]1
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Nhận xét: Trong lời giải ta đã biến đổi: 
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 là vì 
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c). Điều kiện: 
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Ta viết lại phương trình thành: 
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Xét phương trình: 
[image: image468.wmf]22
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Dễ thấy 
[image: image469.wmf]1
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Xét 
[image: image470.wmf]1
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 ta chia cho 
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 thì thu được phương trình: 
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[image: image473.wmf](1)
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Giải (1):
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Giải (2): 
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Kết hợp điều kiện ta suy ra các nghiệm của phương trình là: 

[image: image476.wmf]1;222
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Bài tập 2: Giải các phương trình:
a) 
[image: image477.wmf]223
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b) 
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HD: 

a). Điều kiện 
[image: image480.wmf]1
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Phương trình đã cho được viết lại như sau: 
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Xét phương trình: 
[image: image485.wmf]222

24232102423(21)0

xxxxxxxx

-+--=Û-+--=


Ta giả sử: 
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Phương trình trở thành: 
[image: image487.wmf]22
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Ta có: 
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Với 
[image: image492.wmf]1
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Nhận xét: 
+ Đối với phương trình 
[image: image494.wmf]2
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[image: image495.wmf]x

 vào trong dấu  khi đó ta phân tích: 
[image: image496.wmf]22
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[image: image497.wmf] là giúp các em học sinh nhìn rõ hơn bản chất bài toán.
+ Ngoài ra cần lưu ý rằng: Khi đưa một biểu thức 
[image: image498.wmf]()
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 vào trong dấu 
[image: image499.wmf]2
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[image: image500.wmf]()0
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b). Điều kiện: 
[image: image501.wmf]2
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Phương trình đã cho được viết lại thành: 
[image: image502.wmf]22
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Bình phương 2 vế và thu gọn ta được: 
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Nếu ta giả sử 
[image: image504.wmf]22
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 điều này là hoàn toàn vô lý.
 Để khắc phục vấn đề này ta có chú ý sau : 
[image: image507.wmf]2
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Bây giờ ta viết lại phương trình thành: 
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Giả sử: 
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Như vậy phương trình trở thành: 
[image: image511.wmf]22
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Chia cho 
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Đặt 
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Trường hợp 1: 
[image: image515.wmf]2
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Suy ra 
[image: image516.wmf]761
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Trường hợp 2: 
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Tóm lại: Phương trình có 2 nghiệm là: 
[image: image518.wmf]761

2

x

+

=

 và 
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c). Điều kiện 
[image: image520.wmf]5
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Chuyển vế bình phương ta được: 
[image: image521.wmf](
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Khi đó ta có : 
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không tồn tại 
[image: image524.wmf],

mn

 thỏa mãn hệ. 
Nhưng ta có : 
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Giả sử: 
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Ta viết lại phương trình:
[image: image528.wmf](
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Chia hai vế cho 
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Đặt 
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Trường hợp 1: 
[image: image533.wmf]2
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  Trường hợp 2: 
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Kết hợp điều kiện ta suy ra các nghiệm của phương trình là: 
[image: image535.wmf]561
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Bài tập 3: Giải các phương trình:
a) 
[image: image536.wmf]22
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HD:

a). Điều kiện: 
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Bình phương 2 vế phương trình ta thu được: 
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Phương trình trở thành: 
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Đặt 
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Về cơ bản đến đây ta hoàn toàn tìm được 
[image: image543.wmf]x

. Nhưng với giá trị 
[image: image544.wmf](
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Để khắc phục ta có thể xử lý theo hướng khác như sau:
Ta viết lại: 
[image: image545.wmf]22
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[image: image548.wmf]15
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. Kiểm tra điều kiện ta thấy chỉ có giá trị 
[image: image549.wmf]15
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 là thỏa mãn điều kiện.
b). Điều kiện: 
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Ta viết lại phương trình thành: 
[image: image551.wmf]33
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Để ý rằng:
Nếu ta đặt 
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. Đây là một phương trình đẳng cấp bậc 
[image: image554.wmf]3
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+ Xét trường hợp: 
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+ Xét 
[image: image556.wmf]0
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Đặt 
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Trường hợp 1: 
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Trường hợp 1: 
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Kết luận: Phương trình có 2 nghiệm: 
[image: image565.wmf]2;223
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Bài tập 4: Giải các phương trình:
a) 
[image: image566.wmf]3254
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b) 
[image: image567.wmf]42
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HD:

a). Hình thức bài toán dễ làm cho người giải bối rối nhưng để ý thật kỹ ta thấy:
Chìa khóa bài toán nằm ở vấn đề phân tích biểu thức:
[image: image568.wmf]54
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Ta thấy do vế trái là biểu thức bậc 
[image: image569.wmf]3

 nên ta nghỉ đến hướng phân tích:
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Chia cho 
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Giải 
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Kết luận: Thử lại ta thấy 
[image: image578.wmf]3

 nghiệm: 
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xxx

==-=

 đều thỏa mãn.
b). Điều kiện: 
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Ta thấy chìa khóa bài toán nằm ở việc phân tích biểu thức: 

[image: image581.wmf](
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Phương trình trở thành: 
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[image: image584.wmf]2

240

xx

-+>

 ta thu được: 
[image: image585.wmf]22

22

22

2520

2424

xxxx

xxxx

++

-+=

-+-+

. Đặt 
[image: image586.wmf]2

2

2

0

24

xx

t

xx

+

=³

-+

 ta có phương trình: 
[image: image587.wmf]2

2

2520

1

2

t

tt

t

=

é

ê

-+=Û

ê

=

ë


Trường hợp 1: 
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Trường hợp 2: 
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Kết luận: Phương trình có hai nghiệm là: 
[image: image590.wmf]537
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Nhận xét: Ta có thể phân tích: 

[image: image591.wmf](
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Chú ý rằng: Trong một số phương trình: Ta cần dựa vào tính đẳng cấp của từng nhóm số hạng để từ đó phân tích tạo thành nhân tử chung.
Bài tập 5: Giải các phương trình:
a) 
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b) 
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a). Đặt 
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Phương trình đã cho trở thành: 
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Ta quy bài toán về giải 3 phương trình cơ bản là: 
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Với điều kiện: 
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Trường hợp 1: 
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Trường hợp 2: 
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Trường hợp 3: 
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Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi 
[image: image604.wmf]1
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Tóm lại phương trình có nghiệm duy nhất 
[image: image605.wmf]1
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b). Điều kiện 
[image: image606.wmf]2
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Ta thấy rằng nếu bình phương trực tiếp sẽ dẫn đến phương trình bậc 
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Để khắc phục ta sẽ tìm cách tách 
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Từ đó ta viết lại phương trình như sau: 
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. Phương trình đã cho tương đương với 
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Kết luận: Phương trình có nghiệm duy nhất 
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c). Điều kiện: 
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Phương trình đã cho trở thành:
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Chia phương trình cho 
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Đặt 
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Ta thu được phương trình: 
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+ Nếu 
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Kết luận: 
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Dạng 5.4: Giải phương trình vô tỷ bằng phương pháp đặt ẩn phụ không hoàn toàn.

Đặt ẩn phụ không hoàn toàn là phương pháp chọn một số hạng trong phương trình để đặt làm ẩn sau đó ta quy phương trình ban đầu về dạng một phương trình bậc 2: 
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[image: image630.wmf]m

 bằng bao nhiêu để phương trình bậc 2 theo ẩn 
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Thông thường khi gặp các phương trình dạng: 
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thì phương pháp đặt ẩn phụ không hoàn toàn tỏ ra rất hiệu quả:
Để giải các phương trình dạng này ta thường làm theo cách:
Đặt 
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Ta xét các ví dụ sau: 
Bài tập 1: Giải các phương trình:
a) 
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Phương trình đã cho trở thành: 
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Ta sẽ tạo ra phương trình: 
[image: image648.wmf]222

(1)1(23)0

mtxtxmxx

-+++--+=




(Ta đã thêm vào 
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Phương trình được viết lại như sau: 
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Ta mong muốn 
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Phương trình mới được tạo ra là: 
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Ta có 
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Từ đó ta có: 
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Trường hợp 1: 
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Trường hợp 2: 
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Phương trình vô nghiệm.



Tóm lại: Phương trình có 2 nghiệm là: 
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Điều kiện: 
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Bình phương 2 vế phương trình và thu gọn ta được:
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Đặt 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image665.wmf]2
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Ta mong muốn 
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Từ đó suy ra phương trình mới là: 
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Tính được: 
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Trường hợp 1: 
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Trường hợp 2: 
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Tóm lại phương trình có nghiệm duy nhất 
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c). Đặt 
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 ta tạo ra phương trình: 
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Làm tương tự như trên ta tìm được 
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Giải theo các trường hợp của 
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 ta tìm được 
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Bài tập 2: Giải các phương trình:

a) 
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Đặt 
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Ta có  
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Ta cần : 
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Phương trình đã cho trở thành: 
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Trường hợp 1: 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image693.wmf]3
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Trường hợp 2: 
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Kết luận: Phương trình có 3 nghiệm: 
[image: image695.wmf]331
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b)Điều kiện: 
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Phương trình đã cho trở thành: 
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Trường hợp 1: 
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Trường hợp 2: 
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Tóm lại phương trình có 3 nghiệm: 
[image: image704.wmf]321
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c)Điều kiện: 
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Bình phương 2 vế ta thu được phương trình mới: 
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Đặt 
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Ta mong muốn 
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Từ đó tính được 
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Phương trình đã cho trở thành: 
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Suy ra 
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Trường hợp 1: 
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Trường hợp 2: 
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Thử lại ta thấy: 
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Kết luận: Phương trình có 2 nghiệm 
[image: image722.wmf]3
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Chú ý: Ở bước cuối cùng khi giải ra nghiệm ta phải thử lại vì phép bình phương lúc đầu khi ta giải là không tương đương.

Bài tập 3: Giải các phương trình
a) 
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Bình phương 2 vế ta thu được: 
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Ta coi đây là phương trình bậc 2 của 
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 ta có: 
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Từ đó suy ra 
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Trường hợp 1: 
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Trường hợp 2: 
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Đối chiếu với điều kiện ta có 4 nghiệm đều thỏa mãn phương trình.
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Ta viết lại phương trình thành: 
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Ta coi đây là phương trình bậc 2 của 
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 ta có: 
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Từ đó suy ra 
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Giải 2 phương trình trên ta thu được các nghiệm của phương trình đã cho là:
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Điều kiện 
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Ta viết lại phương trình thành: 
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Từ đó suy ra 
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Giải 2 trường hợp ta thu được các nghiệm của phương trình là: 
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Bài tập 4: Giải các phương trình:

a) 
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Ta tạo ra phương trình: 
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Phương trình trở thành: 
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Trường hợp 1: 
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Trường hợp 2: 
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Vậy phương trình có nghiệm duy nhất: 
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Điều kiện: 
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Trường hợp 1: 
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Đối chiếu với điều kiện ban đầu ta thấy chỉ có 
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Trường hợp 2: 
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Đối chiếu với điều kiện ban đầu ta thấy chỉ có 
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Vậy phương trình có 2 nghiệm là: 
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Dạng 4.5: Sử dụng hằng đẳng thức để giải phương trình



Dấu hiệu: 



Các bài toán giải được bằng hằng đẳng thức thường có dạng:
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Phương pháp chung để giải các bài toán này là: Đặt 
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Ta thường giải theo cách:
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 cộng hai phương trình ta thu được: 




[image: image792.wmf]323

.

AxBxCxDsyy

+++=+

 sau đó đưa phương trình về dạng:  




[image: image793.wmf][

]

[

]

3

3

().().

uxsuxysy

+=+


Bài tập 1:
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Cộng hai phương trình của hệ với nhau ta thu được: 
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Như vậy phương trình 
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Qua ví dụ trên ta thấy việc chuyển qua hệ tạm (I) giúp ta  hình dung bài toán được dễ dàng hơn. 

b)Đặt 
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c)Điều kiện: 
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Cộng hai phương trình của hệ với nhau ta thu được: 
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Thay vào phương trình ta có: 
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Suy ra  
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 Thử lại ta thấy chỉ có 
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Bài tập 2: Giải các phương trình sau:
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Cộng hai phương trình của hệ ta có: 
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Ta viết lại phương trình thành:  
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Cộng hai vế hệ phương trình ta thu được: 
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Vậy phương trình đã cho có 3 nghiệm là: 
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Dạng 4.6: Phương pháp đánh giá


Những kỹ thuật qua trọng để giải phương trình giải bằng phương pháp đánh giá ta thường sử dụng là:

+ Dùng hằng đẳng thức: 
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+ Dùng phương pháp khảo sát hàm số để tìm 
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Bài tập 2: Giải các phương trình sau:
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 nên ta nghỉ đến sử dụng bất đẳng thức Cô si sao cho dấu bằng xảy ra khi 
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[image: image902.wmf]1

2

x

=
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 thì Từ những cơ sở trên ta có lời giải như sau: Theo bất đẳng thức Cô si dạng 
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Mặt khác ta có: 
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Suy ra 
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Tóm lại: Phương trình có nghiệm duy nhất 
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Vì 
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 nên ta nghỉ đến sử dụng bất đẳng thức Cô si sao cho dấu bằng xảy ra khi 
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Theo bất đẳng thức Cô si dạng 
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Mặt khác ta có: 
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c)
Điều kiện: 
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Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi 
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Bài tập 3: Giải các phương trình sau:
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Phương trình đã cho có thể viết lại như sau: 
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Điều này là hiển nhiên đúng. Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi 
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Từ đó suy ra 
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Theo bất đẳng thức cô si ta có 
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Mặt khác ta có 
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Cộng hai bất đẳng thức cùng chiều ta có: 
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Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi 
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c)
Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki dạng: 
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Cộng hai bất đẳng thức cùng chiều (1), (2) ta có: 
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Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi 
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Điều kiện xác định là 
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Theo bất đẳng thức Cauchy ta có: 
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Như vậy: 
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Từ đó ta suy ra: 
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Vậy 
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 là nghiệm duy nhất của phương trình:

Bài tập 4: Giải các phương trình sau:

a) 
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Áp dụng BĐT Cauchy ta có: 
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Dấu “=” xảy ra khi 
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Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi 
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Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi 
[image: image985.wmf]3
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. Từ đó ta có nghiệm của phương trình là 
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c) Theo bất đẳng thức Cô si ta có: 
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Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi 
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Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi 
[image: image990.wmf]2

1

1(1)

0

x

xx

x

=

é

=-++Û

ê

=

ë



Từ đó suy ra 
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Mặt khác ta có 
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Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi 
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Từ đó suy ra phương trình có nghiệm duy nhất 
[image: image994.wmf]1

x

=

.

Bài tập 5: Giải các phương trình sau:
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Phương trình đã cho tương đương với: 
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Như vậy phương trình có nghiệm khi và chỉ khi 
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Kết luận: Phương trình có 2 nghiệm là: 
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Từ (1), (2) suy ra phương trình có nghiệm khi 
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Dạng 4.7:Đặt ẩn phụ hoàn toàn để quy về phương trình một ẩn.
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Điểm mấu chốt của phương pháp này là phải chọn một biểu thức 
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[image: image1016.wmf]t

. Những bài toán dạng này nói chung là dễ. 

+ 
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Ta xét các ví dụ sau:

Bài tập 1: Giải các phương trình sau:

a)

[image: image1019.wmf]2

(1)(233)

xxxx

=--+




b) 
[image: image1020.wmf]3

242

21

xxxx

+-=+

                    c)

[image: image1021.wmf]2

1413

xxxx

++-+=


d) 
[image: image1022.wmf]2

1

231

xxxx

x

+-=+

.

Giải:

a)
Điều kiện: 
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Trường  hợp 1: 
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[image: image1033.wmf]1

3

t

=

 ta có: 



[image: image1034.wmf]321

()

1115321

2

330

32

321

2

xL

x

xxx

x

x

é

-

=

ê

-+

ê

=Û--=ÛÞ=

ê

+

=

ê

ë



Kết luận: Phương trình có nghiệm duy nhất: 
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Ta thấy 
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 không phải là nghiệm của phương trình. Vì vậy ta chia hai vế cho 
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Đặt 
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Kết luận: Phương trình có nghiệm 
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Điều kiện: 
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Ta thấy 
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 không phải là nghiệm của phương trình. Chia hai vế cho 
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Kết luận: Phương trình có 2 nghiệm: 
[image: image1051.wmf]1
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d). Nhận xét: 
[image: image1052.wmf]0
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 không phải là nghiệm của phương trình:

Ta chia hai vế cho 
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 khi đó phương trình trở thành: 
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Bài tập 2: Giải các phương trình sau:

a) 
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b) 
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Giải:
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Điều kiện 
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Phương trình được viết lại như sau: 
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Phương trình đã cho có dạng: 
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Ngoài ra ta cũng có thể giải phương trình trên bằng cách đưa về hệ.

b)
Điều kiện: 
[image: image1064.wmf]7
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Từ phương trình suy ra 
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Bình phương 2 vế ta thu được: 
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Tại sao ta phân tích được hai phương trình như trên:


Ta thấy với những phương trình: 
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 sau đó ta có thể đặt ẩn phụ trực tiếp , hoặc đặt hai ẩn phụ để quy về hệ.


Ví dụ: 


Khi giải phương trình: 
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Tương tự ta giả sử: 
[image: image1079.wmf]73

(43)(23)(52),

22

xmxnxmn

¢¢¢¢

-=-+-Þ==



Khi giải phương trình:
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Ta thực hiện phân tích: 
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Như vậy ngoài cách đặt ẩn phụ như trên ta có thể giải các bài toán theo cách khác như sau:
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Điều kiện 
[image: image1084.wmf]35
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Đặt 
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Từ cách phân tích trên ta có hệ sau: 
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Đặt 
[image: image1089.wmf],
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Ta có hệ mới sau: 
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b)
Đặt  
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Giải hệ phương trình ta thu được: 
[image: image1094.wmf],
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Dạng 4.8: Đặt ẩn phụ hoàn để quy về hệ đối xứng loại 2


Phương pháp này đặc biệt hiệu quả với các phương trình dạng: 
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Với mục đích tạo ra các hệ đối xứng hoặc gần đối xứng ta thường làm theo cách: 


Đối với những phương trình dạng: 
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Ta mong muốn có quan hệ 
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Công việc còn lại là chọn 
[image: image1102.wmf],
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 chẵn thỏa mãn 
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Đối với những phương trình dạng: 
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Ta đặt: 
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Để thu được quan hệ 
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	Bài tập 1:  Giải các phương trình sau:
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Giải:
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Điều kiện: 
[image: image1113.wmf]5
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Ta cần tìm 
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Chọn 
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Chú ý: 


Việc nhân số 
[image: image1120.wmf]2

 vào phương trình (1) của hệ để tạo ra 
[image: image1121.wmf]2
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Từ đó ta có lời giải cho bài toán như sau:


Đặt 
[image: image1124.wmf]2345
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Trừ hai phương trình của hệ cho nhau ta có: 
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Trường hợp 1: 
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Trường hợp: 
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Kết luận: Phương trình có 2 nghiệm là: 
[image: image1130.wmf]23,12
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b)
Điều kiện: 
[image: image1131.wmf]1
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Phương trình đã cho được viết lại như sau: 
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Ta cần: 
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Đặt 
[image: image1137.wmf]3441
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Hệ phương trình sau: 
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Giải phương trình ứng với 2 trường hợp trên ta thu được các nghiệm là 
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Chú ý: Ta có thể tìm 
[image: image1142.wmf],
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 nhanh hơn bằng cách: 
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Đặt 
[image: image1143.wmf]45
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Trừ hai phương trình cho nhau: 
[image: image1145.wmf]22
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Để có quan hệ: 
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Tương tự khi giải quyết câu b).
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Đặt 
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Ta chọn 
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Đặt 
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Trừ hai phương trình cho nhau ta thu được: 
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Giải 
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Kết luận: Phương trình đã cho có 3 nghiệm: 
[image: image1161.wmf]2
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Ta viết lại phương trình thành: 
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Đặt 
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Trừ hai phương trình của hệ ta thu được: 
[image: image1168.wmf](
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Thay vào ta được: 
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Kết luận: Phương trình có 3 nghiệm là: 
[image: image1171.wmf]0
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Chú ý: 
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Với những phương trình dạng: 
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Trong phương trình (*) nếu ta thay a, b bởi các biểu thức chứa 
[image: image1176.wmf]x

 thì cách giải phương trình vẫn như trên. Những phương trình dạng này thường có hình thức và lời giải khá đẹp.

Bài tập 1: Giải các phương trình sau:
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Đặt 
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Trường hợp 1: 
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Trường hợp 2: 
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Vậy phương trình có nghiệm duy nhất: 
[image: image1185.wmf]33
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Ta viết lại phương trình thành: 
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Đặt 
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[image: image1188.wmf]32
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[image: image1189.wmf]22
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Trường hợp 1: 
[image: image1190.wmf]ab
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 ta có: 
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Trường hợp 2: 
[image: image1192.wmf]2
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Tóm lại phương trình có 2 nghiệm là 
[image: image1194.wmf]1
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Dang 4.9 :Một số cách đặt ẩn phụ khác

Bài tập 1: Giải các phương trình sau:

a) 
[image: image1195.wmf]3
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b) 
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[image: image1197.wmf]3

3

3

3

66

6

6

xzzx

yz

zy

ì

ì

+=-=

ïï

Þ

íí

-=

ï

+=

ï

î

î



Mặt khác với các phép đặt ẩn phụ trên, từ phương  trình  trong đầu bài, ta có 
[image: image1198.wmf]3
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Như vậy ta được hệ phương trình:  
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[image: image1200.wmf](1)
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Nhìn thấy hệ trên không thay đổi  khi hoán vị vòng quanh đối với 
[image: image1201.wmf],,
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[image: image1202.wmf](
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Khi đó từ (2), (3) suy ra 
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Với 
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Vậy 
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Phương trình (1) trở thành: 
[image: image1214.wmf]3
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Vì 
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Đặt 
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[image: image1221.wmf]1

2

z

-

³

.


Ta có 
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Do đó ta có hệ phương trình: 
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Do điều kiện 
[image: image1225.wmf]1

11

2

zyz

-

³Þ¹-Þ¹-

.


Nhân các phương trình theo vế rồi rút gọn được 
[image: image1226.wmf]1
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Mặt khác từ hệ phương trình (*), cộng các phương trình vế theo vế ta có:



[image: image1227.wmf]222
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Do đẳng thức xảy ra nên phải có 
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Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất 
[image: image1230.wmf]1
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Bài tập 2:Giải các phương trình sau:

a) 
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Giải:

Cách 1: Biến đổi pt như sau: 
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Với 
[image: image1239.wmf]5
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[image: image1241.wmf]2
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, phương trình  này có 2 nghiệm là 
[image: image1242.wmf]122
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[image: image1243.wmf]5
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Khi đó 
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Phương trình (**) có 2 nghiệm là 
[image: image1246.wmf]1222
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[image: image1247.wmf]{
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Cách 2: Biến đổi PT về dạng: 
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Đặt 
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Dẫn đến 
[image: image1251.wmf]2
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[image: image1252.wmf]222

±

. Do 
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b)
Điều kiện trên ta được: 
[image: image1255.wmf]5
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Phương trình (1) tương đương: 
[image: image1257.wmf]154
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[image: image1258.wmf]15

;2

uxvx

xx

=-=-

   với 
[image: image1259.wmf]0;0

uv

³³

. Ta được: 
[image: image1260.wmf]4

uvx

x

-=-

  (1)


Lại có 
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Từ (1) và (2) suy ra: 
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Thử lại thấy nghiệm 
[image: image1266.wmf]2
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 không thỏa mãn điều kiện , nghiệm 
[image: image1267.wmf]2
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 thỏa mãn phương trình.

c)
Điều kiện: 
[image: image1268.wmf]5 x5.
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Đặt: 
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Khi đó ta có: 
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Từ đó ta có hệ phương trình: 
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Đặt: 
[image: image1273.wmf]³
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Hệ phương trình trên trở thành: 
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Từ phương trình (2) ta có: 
[image: image1275.wmf]-
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Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm là: 
[image: image1281.wmf]4;4
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Điều kiện 
[image: image1282.wmf]13
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Đặt 
[image: image1283.wmf]1

3

ux

vx

ì

=+

ï

í

=-

ï

î

 ta suy ra 
[image: image1284.wmf]2

22

22

22

1

3253

451

4

ux

uvx

uvx

uv

ì

=+

ï

-=-

ï

í

-=+

ï

ï

+=

î

 


Phương trình đã cho trở thành: 
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Thay 
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Từ đó tìm được các nghiệm của phương trình là: 
[image: image1288.wmf]3
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Khi gặp các phương trình dạng: 
[image: image1289.wmf].().()
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Từ đó ta có hệ phương trình: 
[image: image1292.wmf]0
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Bài tập 1:Giải các phương trình sau:

 a)

[image: image1293.wmf]3
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Phương trình (*) có 3 nghiệm 
[image: image1300.wmf]0;4;3
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Từ đây ta tìm được:
[image: image1302.wmf]24;88;3
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Vậy phương trình đã cho có 3 nghiệm 
[image: image1303.wmf]24;88;3
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Điều kiện:
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Ta thấy tổng của biểu thức trong căn bằng 1 nên ta đặt: 
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Khi đó ta có hệ: 
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Vì 
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Hệ phương trình có nghiệm khi 
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Đặt 
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Khi đó phương trình đã cho trở thành phương trình bậc hai với ẩn là t: 
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Vậy ta có:
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d)
Sử dụng đẳng thức: 
[image: image1313.wmf](
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Lập phương 2 vế ta thu được: 
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Thay 
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Bài tập 2: Giải các phương trình sau:

a) 
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777624974218114

xxxxx

++-++-=-


b)  
[image: image1318.wmf]51

524

2

2

xx

x

x

+=++


c) 
[image: image1319.wmf](

)

(

)

3

322

121

xxxx

+-=-


d) 
[image: image1320.wmf](

)

(

)

(

)

3

13218

1

x

xxx

x

+

-++-=

-


Giải:

a)
Điều kiện: 
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BPT đã cho trở thành: 
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Vì hàm số 
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Kết hợp với điều kiện suy ra nghiệm của phương trình là 
[image: image1327.wmf]6
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Đặt 
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Phương trình trở thành: 
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   là nghiệm của pương trình.

c)
Điều kiện:  
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Đặt 
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Nếu: 
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Giải theo hai trường hợp ta thu được phương trình vô nghiệm.
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35)  Điều kiện: [image: image1658.wmf]³
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, phương trình  đã cho tương đương với: 
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Dễ thấy phương trình (1) có  [image: image1661.wmf]>
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 phương trình đã cho tương đương với 
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, phương trình (2) thành: 
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Vậy (3) [image: image1673.wmf]Û=Þ=-
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KL: Phương trình có 1 nghiệm [image: image1674.wmf]=-
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36)  Điều kiện: [image: image1675.wmf]³-
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BPT được viết lại: 
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Đặt a = 2x + 1; b 
[image: image1677.wmf]22
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Kết luận: Nghiệm của bất phương trình là: [image: image1680.wmf]=

x1


37)  Điều kiện: (1 ≤ x ≤ 1


Bình phương 2 vế  ta có : [image: image1681.wmf]æö
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Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki: 
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Áp dụng bất đẳng thức Côsi: [image: image1683.wmf](
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Bài 38: Giải phương trình : 
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Giải phương trình : 
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Khi đó phương trình (1) 
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)

(

)

32

2232

4 hay 4

uvuv

Û=+-=

   (4)

Từ  (2), (3), (4)  ta có hệ phương trình:   


[image: image1691.wmf]32

3322

32

3322

32

4

 (5)

4

 (6)

4

xu

xvux

vx

uxvu

uv

ì

-=

ì

-=-

ï

ï

-=Þ

íí

-=-

ï

î

ï

-=

î

 

Vì x, u, v > 1 nên giả sử 
[image: image1692.wmf]xv
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Có 
[image: image1694.wmf]ux

³

 nên từ (6) 
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Do đó: 
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Mặt khác, nếu x < v thì tương tự ta có x < v < u < x (vô lí)

Vì x = u nên:
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Vậy phương trình (1) có nghiệm duy nhất x = 2.
Bài 39: Giải phương trình: 
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HD: Giải phương trình: 
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+Điều kiện 
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+Biến đổi phương trình đã cho trở thành phương trình tương đương
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+Giải phương trình 
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Từ đó tìm được 
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+Kết luận phương trình đã cho có 3 nghiệm là x=2 và 
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Bài 40: Giải phương trình 
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Điều kiện: x ≥ 0. Với x ≥ 0, ta có
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Ta có (2) ⇔ x = –1 (loại)

Giải phương trình (3): Áp dụng bất đẳng thức Côsi cho hai số không âm, ta có:
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Dấu bằng xảy ra ⇔ x = 1. Vậy (3) ⇔ x = 1 (thỏa mãn)

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là {1}

Bài 41: Giải phương trình 
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Với 
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Thay vào PT(1) 
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Bài 42: Giải phương trình 
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Dấu ‘=” xảy ra khi và chỉ khi
[image: image1732.wmf]0

x

=

. Vậy (*) có nghiệm
[image: image1733.wmf]0

x

=

.

Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm 
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Bài 43: Giải phương trình: 
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Vậy: 
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